
Stabilis
Ramosetron hydrochloride

Tên thương mại

Ibset Ấn Độ
Irribow Nhật
Nasea Ấn Độ, Thái Lan

Độ ổn định khi trộn lẫn

3 µg/ml 23-27°C Dexamethasone sodium phosphate : 0,1 mg/ml48 3981

3 µg/ml 23-27°C Dexamethasone sodium phosphate : 0.2 mg/ml48 3981

3 µg/ml 23-27°C Dexamethasone sodium phosphate : 0,1 mg/ml48 3981

3 µg/ml 23-27°C Dexamethasone sodium phosphate : 0.2 mg/ml48 3981

12 µg/ml 24°C
Fentanyl citrate : 16 µg/ml
Hydromorphone hydrochloride : 0,08 mg/ml
Nefopam : 0,8 mg/ml

4 4666

12 µg/ml 24°C
Fentanyl citrate : 16 µg/ml
Oxycodone hydrochloride : 0,4 mg/ml
Nefopam : 0,8 mg/ml

4 4666

Khả năng tương thích

Ramosetron hydrochloride : 3 µg/ml
Dexamethasone sodium phosphate : 0.1 & 0.2 mg/ml 3981

Ramosetron hydrochloride : 3 µg/ml
Dexamethasone sodium phosphate : 0.1 & 0.2 mg/ml 3981

Ramosetron hydrochloride : 0,075 µg/ml
Diclofenac : 18,75 mg/ml 4935

Ramosetron hydrochloride : 0,075 µg/ml
Ketorolac tromethamine : 15 mg/ml 4935
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Từ điển

Thuốc chống nôn Dạng tiêm
Tên thương mại Độ ổn định khi trộn lẫn
Bao bì Dung môi
Nồng độ Nhiệt độ
Bảo quản Phân tử
Thời gian ổn định Mục lục
Nhựa polyolefin NaCl 0,9%
Ánh sáng Giờ
Glucose 5% Chất đàn hồi polyisoprene
Tránh ánh sáng Ngày
Khả năng tương thích Tương thích
Tài liệu tham khảo Từ điển
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